
Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
Chương: 423

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-YTNH ngày      / 12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
          ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán
được duyệt
chi tiết từng
đơn vị trực
thuộc (nếu có

đơn vị trực thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ
phí

I  Số thu phí, lệ phí 3.555 3.294 (261)
1 Dịch vụ khám, chữa bệnh 3.267 3.015 (252)
2 Thu sự nghiệp hoạt động KD dịch vụ 288 279 (9)

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để
lại 2.781 2.781 -

1 Chi 2.781 2.781 -
1.1 Chi lương - -

1.2
Tiền công trả cho vị trí lap động thường xuyên
hợp đồng 71 71 -

1.3 Phụ cấp lương 137 137 -
1.4 Tiền thưởng 9 9 -
1.5 Phúc lợi tập thể - -
1.6 Các khoản đóng góp - -
1.7 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 123 123 -
1.8 Thanh toán tiền dịch vụ công cộng 3 3 -
1.9 Vật tư văn phòng 71 71 -
1.10 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 72 72 -
1.11 Công tác phí 7 7 -
1.12 Chi phí thuê mướn 58 58 -

1.13
Sữa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác
chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng 64 64 -

1.14 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn - -

1.15 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 2.119 2.119 -
1.16 Chi khác 9 9 -
1.17 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 38 38 -

2  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước - -

3.1 Số thu được trích nộp NS và cơ quan cấp trên -
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước -
I Nguồn ngân sách trong nước -
1 Số kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 -

1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 0 0 -
1.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 0 -
2 Dự toán được giao trong năm 14.581 14.581 -
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2.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9.901 9.901 -
2.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 4.680 4.680 -
3 Tổng số được sử dụng trong năm 14.581 14.581 -

3.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9.901 9.901 -
3.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 4.680 4.680 -
4 Kinh phí thực nhận trong năm 14.482 14.482 -

4.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9.901 9.901 -
4.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 4.581 4.581 -
5 Kinh phí đề nghị quyết toán 14.482 14.482 -

5.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9.901 9.901 -
5.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 4.581 4.581 -
6 Kinh phí giảm trừ trong năm 96 96 -

6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ -
Đã nộp NSNN -
Còn phải nộp NSNN -
Dự toán bị hủy -

6.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 96 96 -
Đã nộp NSNN -
Còn phải nộp NSNN -
Dự toán bị hủy 96 96 -

7 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm
sau sử dụng và quyết toán 4 4 -

7.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ - - -
Kinh phí đã nhận - -
Dự toán còn dư ở kho bạc - -

7.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 4 4 -
Kinh phí đã nhận - -
Dự toán còn dư ở kho bạc 4 4 -

II Chi ngân sách nhà nước cấp 14.413 14.413 -
1 Chi kinh phí thường xuyên/tự chủ 9.901 9.901 -

1.1 Tiền lương 4.343 4.343 -

1.2
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên
hợp đồng 8 8 -

1.3 Phụ cấp lương 3.502 3.502 -
1.4 Tiền thưởng 58 58 -
1.5 Phúc lợi tập thế 71 71 -
1.6 Các khoản đóng góp 1.167 1.167 -
1.7 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 7 7 -
1.8 Thanh toán dịch vụ công cộng 168 168 -
1.9 Vật tư văn phòng 176 176 -
1.10 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 24 24 -
1.11 Công tác phí 24 24 -
1.12 Chi phí thuê mướn 4 4 -

1.13
Sữa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác
chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng 67 67 -
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1.14 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 86 86 -
1.15 Chi khác 169 169 -

1.16

Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và
các cấp trên cơ sở, các đơn vị ành chính sự
nghiệp

27 27 -

2 Chi kinh phí không thường xuyên/không tự
chủ 4.468 4.468 -

2.1 Tiền lương 998 998 -

2.2
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên
hợp đồng 1 1 -

2.3 Phụ cấp lương 610 610 -
2.4 Các khoản đóng góp 113 113 -
2.5 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 151 151 -
2.6 Thanh toán dịch vụ công cộng 3 3 -
2.7 Vật tư văn phòng 121 121 -
2.8 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 136 136 -
2.9 Hội nghị 7 7 -
2.10 Công tác phí 59 59 -
2.11 Chi phí thuê mướn 53 53 -

2.12
Sữa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác
chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng 208 208 -

2.13 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 455 455 -
2.14 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 53 53 -
2.15 Mua sắm tài sản vô hình 20 20 -
2.16 Chi khác 1.479 1.479 -

2.17

Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và
các cấp trên cơ sở, các đơn vị ành chính sự
nghiệp

2 2 -

3 Dân số 69 69 -
3.1 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 2 2 -
3.2 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 23 23 -
3.3 Công tác phí 6 6 -
3.4 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 39 39 -
4 Y tế khác 44 44 -

3.1 Hội nghị 13 13 -
3.2 Công tác phí 31 31 -
III Nguồn kinh phí UBND huyện hỗ trợ 395 395 -
1 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 37 37 -
2 Thanh toán dịch vụ công cộng 12 12 -
3 Vật tư văn phòng 1 1 -
3 Công tác phí 7 7 -
4 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 42 42 -
5 Chi khác 295 295 -
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